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	Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng ở cấp độ cao
	KN/NL Học sinh cần hướng tới

	Chủ đề 1

Ngành động vật nguyên sinh

(5tiết)
	
	Hiểu được các hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh
	
	
	- NL tự học
- NL trình bày, sử dụng ngôn ngữ.



	5% tổng số điểm =10 điểm
	
	10 điểm  =100%
	
	
	

	Chủ đề 2

Ngành ruột khoang

(3 tiết)


	
	Hiểu được hình thức sinh sản mọc chồi  thủy tức,  tác hại của một số đại diện ngành ruột khoang 
	
	
	- NL tự học
- NL trình bày, sử dụng ngôn ngữ.

- NL tư duy

	10% tổng số điểm =20 điểm
	
	20 điểm  =100%
	
	
	

	Chủ đề 3

Các ngành giun

 (7 tiết)
	Biết được nơi kí sinh của giun đũa.

	Hiểu tác dụng vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể giun đũa.
	
	
	- NL tự học
- NL trình bày, sử dụng ngôn ngữ.

- NL tư duy 



	10% tổng số điểm = 20  điểm
	 10 điểm  =50%


	10 điểm  =50%


	
	
	

	Chủ đề 4

Ngành thân mềm

(4 tiết)
	Biết được cấu tạo lớp vỏ của trai sông
	 - Trình bày được vai trò của ngành thân mềm.
	Giải thích được vì sao mực và ốc sên lại được xếp vào cùng ngành thân mềm.
Đề ra biện pháp bảo vệ thân mềm.
	
	- NL tự học, sử dụng ngôn ngữ.

- NL quan sát.

- Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích hiện tượng thực tế.
- NL tư duy 

- NL tìm mối quan hệ. 

	45% tổng số điểm =90điểm
	10 điểm  =11,1%
	35 điểm  =38,9%
	45 điểm  =50%
	
	

	Chủ đề 5

Ngành chân khớp

 (8tiết)
	 - Nêu được đặc điểm chung của ngành chân khớp.


	Hiểu được đặc điểm nhận diện để đặt tên cho ngành chân khớp.
	
	Giải thích hiện tượng lột xác trong quá trình lớn lên của tôm.
	- Năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ.

- NL quan sát.

- NL tư duy 



	30% tổng số điểm =60 điểm
	30 điểm =50%


	10 điểm  =16,7%
	
	20 điểm  =33,3%
	

	Tổng số điểm:200đ = 

100%
	50 điểm =25% tổng số điểm  
	85 điểm= 42.5% tổng số điểm  
	45 điểm= 22.5% tổng số điểm  
	20 điểm= 10% tổng số điểm  
	200đ

(Qui đổi thành 10 điểm trên bài)  


	PHÒNG GD & ĐT QUẢNG YÊN

TRƯỜNG THCS PHONG HẢI

	                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2019 -2020
Môn: Sinh học 7

Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu1 (0,5 điểm): Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (..........). 

Khi có đầy đủ thức ăn Thủy tức thường sinh sảo vô tính bằng cách (1)…………… Chồi con khi tự kiếm được thức ăn, (2)………………….. cơ thể mẹ để sống độc lập.
Câu2 (2,5 điểm):  Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 
1.Trïng roi dinh d­ìng b»ng c¸ch
  A. tù d­ìng vµ dÞ d­ìng


           C. céng sinh hoÆc tù d­ìng 

  B. kÝ sinh hoÆc dÞ d­ìng
                                 D. céng sinh vµ kÝ sinh

2. Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người ?
A. Thủy tức         

                                   C. San hô             
 
B. Sứa                                                                   D. Hải quỳ
3. Giun đũa kí sinh ở
  A.ruột non


                                C. ruột thẳng



  B. ruột già                                                          D. tá tràng 
4. Vỏ trai sông thường gồm mấy lớp?

  A. Một lớp.                                                         C. Ba lớp.

  B. Hai lớp.                                                          D. Bốn lớp.

5. Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể giun đũa có tác dụng 
  A. giúp giun đũa không bị loài khác tấn công                  

  B. giúp cho giun sống được ngoài cơ thể 

  C. giúp giun đũa không bị tiêu huỷ bởi dịch tiêu hoá trong ruột non nguời 

  D. giúp giun đũa dễ di chuyển 
B. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 3: (1,5điểm). Giải thích vì sao: Mực bơi nhanh lại xếp cùng ngành với Ốc sên bò chậm chạp? 
Câu 4: (2,5 điểm).  Trình bày vai trò của ngành thân mềm? Nêu một số biện pháp bảo vệ ngành thân mềm?
Câu 5: (3 điểm). a. Nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp?
b. Dựa vào đặc điểm nào để người ta đặt tên cho ngành?
c.Tại sao ở một số loài chân khớp trong quá trình lớn lên phải qua lột xác nhiều lần?
----------Hết---------
	PHÒNG GD & ĐT QUẢNG YÊN

TRƯỜNG THCS PHONG HẢI
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	     Câu
	Đáp án sơ lược
	Điểm

	
	I . TRẮC NGHIỆM
	

	Câu1 

(0,5 điểm)
	 Mỗi  ý đúng được 0, 25 điểm.
(1)mọc chồi , (2)tách khỏi 
	0,5 đ

	Câu2
(2,5điểm)
	 Mỗi  câu đúng được 0, 5 điểm.

C©u

1

2

3

4

5

§áp ¸n

A

B

A
C

C


	2,5đ

	
	II. PHẦN TỰ LUẬN
	

	Câu 3:
(1,5điểm)
	a. Vì  Mực và ốc sên đều có đặc điểm chung của ngành thân mềm như:
- Thân mềm, không phân đốt.
- Có vỏ đá vôi.
- Có khoang áo. Hệ tiêu hóa phân hóa.
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	Câu 4:
(3,0điểm)
	a. Đặc điểm chung của ngành chân khớp.
- Phần phụ chân khớp phân đốt. Các đốt khớp động với nhau  linh hoạt.
- Có vỏ kitin vừa che chở bên ngoài, vừa làm chỗ bám cho cơ.Do đó có chức năng như xương,gọi là bộ xương ngoài.
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.
b. Dựa vào đặc điểm :phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.
c. Có lớp vỏ ki tin cứng ngăn cản sự lớn lên của cơ thể. Nên muốn lớn lên phải lột xác nhiều lần.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ
1đ

	Câu 5:

(2,5điểm)
	b. Vai trò của ngành thân mềm 
* Lợi ích:
- Làm thực phẩm cho người: Mực, sò... 
- Nguyên liệu xuất khẩu: Mực, bào ngư...
- Làm thức ăn cho động vật khác: sò, hến...
- Làm sạch môi trường nước: trai, hầu...
- Làm đồ trang trí, trang sức: ngọc trai, xà cừ...

* Tác hại: 
- Là vật trung gian truyền bệnh: ốc gạo, ốc mút...
- Ăn hại cây trồng: ốc sên, ốc bươu vàng...

*Các biện pháp bảo vệ ngành thân mềm là:
- Nuôi và phát triển để tăng số lượng, tạo điều kiện phát triển tốt.
- Khai thác hợp lí để tránh nguy cơ tuyệt chủng.

	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ
0,25đ

	
	Tổng 
	10đ


BAN GIÁM HIỆU                  TỔ CHUYÊN MÔN                 GIÁO VIÊN RA ĐỀ

      (Duyệt)                                            (Duyệt)  

                                                                                                           Chu Thị Thơ 
